	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1248/QĐ-UBND
	Rạch Giá, ngày 25 tháng 5 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang;
Xét Đề án số 02/ĐA-SKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Sở Khoa học và Công nghệ và Tờ trình số 496/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án số 02/ĐA-SKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang (kèm theo Đề án).
Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Bùi ngọc Sương


 
	UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ KHO A HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 02/ĐA-SKHCN
	Rạch Giá, ngày 22 tháng 4 năm 2009


 
ĐỀ ÁN
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIÊN GIANG
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỜI GIAN QUA.
1. Căn cứ:
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang;
- Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang.
2. Thực trạng (chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy):
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; An toàn bức xạ và hạt nhân; Các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở:
- Các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ gồm:
+ Văn phòng Sở;
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Phòng Quản lý khoa học và công nghệ;
+ Phòng Quản lý chuyên ngành;
+ Thanh tra Sở.
- Các đơn vị trực thuộc:
+ Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng;
+ Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Biên chế được giao 47 người (trong đó QLNN là 28, đơn vị sự nghiệp là 19). Số cán bộ công chức, viên chức hiện có là 52 người, trong đó hợp đồng lao động là 13 người (gồm 04 hợp đồng 68, 02 hợp đồng dài hạn, 07 hợp đồng từ 1 năm trở xuống).
Về trình độ chuyên môn: 05 thạc sĩ, 31 đại học, 06 trung cấp.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại tổ gồm 02 người do Chánh Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách và 01 cán bộ Văn phòng được phân công trực tiếp tiếp nhận yêu cầu của tổ chức và công dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đặt tại Văn phòng Sở, phòng làm việc được bố trí thuận tiện cho việc giao dịch của tổ chức và công dân, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết giúp giải quyết nhanh, hiệu quả các công việc. Ngoài ra, Sở cũng đã ban hành quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm đảm bảo giải quyết hiệu quả yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục cấp phép hoạt động X-quang y tế; Đăng ký thông qua đề cương, thẩm định tài chính đề tài/dự án khoa học và công nghệ (KH&CN), nghiệm thu đề tài/dự án KH&CN.
3. Sự cần thiết:
- Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đơn giản thủ tục hành chính, rõ ràng, đúng pháp luật, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân.
- Giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.
- Đảm bảo sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nước để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.
II. PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA.
1. Mục đích, yêu cầu:
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nhằm đảm bảo giải quyết hiệu quả quan hệ công việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các tổ chức, cá nhân.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa:
Đảm bảo giải quyết nhanh chóng, hiệu quả yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
3. Các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa:
3.1. Cấp phép hoạt động của cơ sở X-quang y tế.
3.2. Đăng ký, thông qua thuyết minh đề tài/dự án KH&CN.
3.3. Thẩm định tài chính đề tài/dự án KH&CN.
3.4. Nghiệm thu đề tài/dự án KH&CN.
4. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
4.1. Tên gọi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4.2. Cơ cấu tổ chức:
- Tổ trưởng: Chánh Văn phòng Sở kiêm nhiệm
- Tổ viên: 01 chuyên viên
4.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định các loại hồ sơ công việc sau:
+ Hồ sơ xin cấp phép hoạt động của cơ sở X-quang y tế.
+ Hồ sơ đăng ký, thông qua thuyết minh đề tài/dự án KH&CN;
+ Hồ sơ thẩm định tài chính đề tài/dự án KH&CN;
+ Hồ sơ nghiệm thu đề tài/dự án KH&CN.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn 01 lần để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thành.
- Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển ngay trong ngày hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến các phòng chức năng có liên quan để giải quyết.
- Đối với các lĩnh vực có thu phí, lệ phí thì cán bộ tiếp nhận và trả kết quả ghi biên lai thu phí, lệ phí theo đúng quy định và nộp lại cho kế toán đơn vị.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mở sổ tiếp nhận và theo dõi hồ sơ để phục vụ cho việc cập nhật, báo cáo, thống kê và kiểm tra trong quá trình xử lý hồ sơ.
4.4. Mối quan hệ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng chuyên môn:
Các phòng chuyên môn có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.
III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA.
1. Thủ tục cấp phép X-quang:
1.1. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
- Phiếu khai báo cơ sở bức xạ
- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
- Phiếu khai báo nguồn bức xạ
- Bản đánh giá an toàn bức xạ
- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:
+ Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.
+ Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ.
+ Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ, các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ.
+ Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định.
+ Kết quả kiểm định chất lượng máy.
+ Phiếu kết quả đo liều bức xạ.
+ Tài liệu khác có liên quan.
1.2. Thời gian giải quyết: 39 ngày làm việc.
1.3. Số lượng hồ sơ lập: 02 bộ.
1.4. Phí, lệ phí: thực hiện theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.
2. Thủ tục thông qua đề cương đề tài/dự án KHCN:
2.1. Hồ sơ gồm:
- Thuyết minh đề tài KH&CN hoặc Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm.
- Riêng đối với đề tài, dự án tuyển chọn, cần bổ sung thêm:
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia chính đề tài, dự án.
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án.
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có phối hợp nghiên cứu).
+ Các văn bản khác có liên quan (nếu có).
2.2. Thời gian giải quyết:
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận một trong hai kết quả sau:
+ Hồ sơ không đạt yêu cầu, cần phải bổ sung thêm và nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời gian 30 ngày sau, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận thông báo ngày chính thức thông qua Hội đồng.
2.3. Số lượng hồ sơ lập: ít nhất 15 bộ, tùy theo số lượng thành viên Hội đồng và khách mời tham dự, trong đó có 01 bộ gốc.
2.4. Phí, lệ phí: Không có
3. Thủ tục thẩm định tài chính đề tài/dự án KH&CN:
3.1. Hồ sơ gồm:
- Thuyết minh đề tài/dự án KH&CN đã chỉnh sửa theo Biên bản họp thông qua đề cương của Hội đồng khoa học.
- Biên bản họp thông qua đề cương của Hội đồng khoa học (bản photo).
3.2. Thời gian giải quyết:
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hoàn chỉnh, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để dự buổi thẩm định tài chính.
- Sau khi thẩm định tài chính 10 ngày, tổ chức, cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả thẩm định sau đó ký kết hợp đồng thực hiện.
3.3. Số lượng hồ sơ lập:
- 08 bản thuyết minh hoàn chỉnh.
- 01 bản photo biên bản họp thông qua đề cương.
4. Thủ tục đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án KH&CN:
4.1. Hồ sơ gồm:
- Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của cơ quan chủ trì thực hiện và chủ nhiệm đề tài/dự án.
- Quyết định thành lập Hội đồng, biên bản đánh giá nghiệm thu và văn bản nhận xét, đánh giá kết quả đề tài/dự án của các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở.
- Đề cương (đã duyệt), hợp đồng khoa học; tóm tắt quá trình thực hiện đề tài/dự án và biên bản kiểm tra định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành có liên quan.
- Hồ sơ đánh giá cơ sở đã được bổ sung, hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở, gồm:
a. Các sản phẩm khoa học trung gian: kỷ yếu hội thảo khoa học, báo cáo nhánh và chuyên đề, báo cáo xử lý kết quả điều tra, khảo sát thực tiễn.
b. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài/dự án (bao gồm báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt).
c. Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài/dự án (kèm theo bảng đối chiếu kinh phí đã sử dụng).
4.2. Thời gian giải quyết:
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận thông báo một trong hai kết quả sau:
+ Hồ sơ không đạt yêu cầu, cần phải bổ sung thêm và nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời gian 30 ngày sau, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận thông báo ngày chính thức nghiệm thu đề tài/dự án.
4.3. Số lượng hồ sơ lập: ít nhất 15 bộ, tùy theo số lượng thành viên Hội đồng và khách mời tham dự, trong đó có 01 bộ gốc
4.4. Phí, lệ phí: Không có
IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN.
- Các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp cùng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt Đề án này. Văn phòng Sở tổ chức sắp xếp, bố trí nơi làm việc thuận tiện, phân công cán bộ có năng lực đảm bảo thực hiện đúng quy trình, giải quyết có hiệu quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các tổ chức, cá nhân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền.
- Trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên báo cáo với lãnh đạo Sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các phòng, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đồng thời xử lý nghiêm các phòng, cá nhân vi phạm quy trình tiếp nhận và trả kết quả, gây phiền hà làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan.
* Kèm theo đề án:
- Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Quyết định phân công cán bộ kiêm nhiệm;
- Quyết định điều động cán bộ;
- Phụ lục: Các văn bản pháp lý thực hiện cơ chế một cửa từng thủ tục.
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